

2

	BAN CHỈ ĐẠO PC AIDS VÀ PC TỆ NẠN MT, MD
 ………………………………..
	 (
M
ẪU 
8
)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

	
	


THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KIỂM SOÁT 
CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ 
[bookmark: _GoBack](Mốc thời gian thống kê từ ngày ……15/12/2022…………... đến ngày ………15/01/2023…………….)
		

	STT
	CÁC CHẤT MA TÚY
VÀ TIỀN CHẤT
	KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP
	GHI CHÚ

	
	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Quá cảnh
	Tồn trữ
	Mua bán
	Sản xuất
	Sử dụng hợp pháp
	

	1
	Chất ma túy
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiền chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thuốc gây nghiện
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thuốc hướng thần
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuốc tiền chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyên liệu là dược chất gây nghiện
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Dược chất hướng thần
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thuốc thú y có chứa chất ma túy
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoạt chất hướng thần và tiền chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	



	

CÁN BỘ THỐNG KÊ
	………….., ngày … tháng … năm …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ





	BAN CHỈ ĐẠO PC AIDS VÀ PC TỆ NẠN MT, MD
 ………………………………..
	 (
M
ẪU 8
)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

	
	


THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KIỂM SOÁT 
CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ 
(Mốc thời gian thống kê từ ngày ……15/9…………... đến ngày ………15/10…………….)
		

	STT
	CÁC CHẤT MA TÚY
VÀ TIỀN CHẤT
	KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP
	GHI CHÚ

	
	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Quá cảnh
	Tồn trữ
	Mua bán
	Sản xuất
	Sử dụng hợp pháp
	

	1
	Chất ma túy
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiền chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thuốc gây nghiện
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thuốc hướng thần
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuốc tiền chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyên liệu là dược chất gây nghiện
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Dược chất hướng thần
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thuốc thú y có chứa chất ma túy
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoạt chất hướng thần và tiền chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	



	

CÁN BỘ THỐNG KÊ
	………….., ngày … tháng … năm …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ








